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SỞ Y TẾ HẢI DƯƠNG

01/04/24 2 Thời Trí Đôn Khơ Hồng Chi Hương V.AnhB Tiến Hoàng Khôi Thảm Nga Khôi Hồng
02/04/24 3 Văn Liễu Nguyệt Ngoan B.Hương Mai P.Huyền Chang Đạt Tuân Khôi Quý Huy Trương Anh
03/04/24 4 Thời Quỳnh Định Khơ Đô Xuân Huyền Liên Chỉnh Huân Thời Thắm Thủy Khôi Thái
04/04/24 5 Văn Hoàng Khôi Ngoan P.Hùng Sợi Huế Huynh Thảo Tuân Hoàng Lâm Biên Hồng
05/04/24 6 Thời Giang Nhung Khơ Mạnh Chi Hương Thơm Linh Trai Thời Dung Ngoan Trương Anh

08/04/24 2 Thời Quỳnh Khơ Ngoan Dũng Mai Huyền Ngân Duyên Hiệp Thời Thắm Hằng Trương Anh
09/04/24 3 Ngoan Phúc Ngà Khơ Hồng Phượng Huế Thụy Giang Huân Khôi Tỵ Quyên Khôi Thái
10/04/24 4 Văn Liễu N.Anh Ngoan P.Hùng Sợi Hồng Trang Đạt Hiệp Hoàng Thảo Yến Trương Hồng
11/04/24 5 Thời Hoàng Hương Khơ B.Hùng Xiêm Dịu Nhài Tâm Trai Khôi Thơ Hoa Khôi Anh
12/04/24 6 Thành Phúc Kiêu Ngoan B.Hương Thương Thái Huynh Hồng Phúc Hoàng Thảm Minh Trương Thái

15/04/24 2 Thời Hòa Huế Khơ Dũng Hằng P.Huyền Thụy Linh Huân Khôi Tỵ Thu Trương Thái
16/04/24 3 Thành Phúc Ngà Ngoan P.Hải Phượng Dịu Trang Duyên Tuân Khôi Xoa N.Trang Khôi Hồng
17/04/24 4 Thời Hoàng Khơ Khơ Sang Sợi L.Anh Chang Ánh Trai Khôi Lâm Đ.Trang Trương Anh

19/04/24 6 Văn Trí Đôn Khơ Mạnh Thương Hương Thương Thảo Hoàng Khôi Thương Biên Trương Hồng

22/04/24 2 Thành Liễu Hương Ngoan Sang Xiêm P.Huyền Huynh Tiến Tuân Hoàng Xoa N.Trang Trương Hồng
23/04/24 3 Thời Hòa Định Khơ Mai Sợi Xuân Thương Hằng Trai Thời Quý Yến Khôi Anh
24/04/24 4 Văn Giang Khơ Ngoan Huỳnh Hằng Hồng Ngân Ánh Phúc Khôi Liên Nga Trương Thái
25/04/24 5 Thời Quỳnh N.Anh Khơ Khuyến Thương Thái Nhài Hảo Hoàng Khôi Thơ Thu Khôi Hồng
26/04/24 6 Ngoan Trí Ngà Ngoan Mai Xiêm L.Anh Trang Hồng Hiệp Hoàng Thương Thái Trương Anh
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TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CẨM GIÀNG

06/04/24 T7 Thời Tùng Huế Bảo Ngoan Sang Huỳnh Xiêm Thái Thương Hùy Sơn Kiêu V.Trang Chỉnh Chi Thành
0987685283 Phúc Hoàng Thương Hoa Khôi Thái

07/04/24 CN Ngoan Hòa Sáng Trương Khơ P.Hùng B.Hương Thương Dịu Nhài V.AnhB Then V.Trang Vui Hằng N.HuyềnB Hà 0987865150 Hoàng Khôi Thảm Huy Hồng

13/04/24 T7 Thời Quỳnh Thoa Bảo Khơ Huỳnh Đô Chi Huyền Hùy Liên V.Trang Đ.Hà Then Hảo Tùng Oanh
0389176616 Hoàng Khôi Dung Quyên Khôi Hồng

14/04/24 CN Văn Giang Cương Khôi Ngoan Mạnh Hồng Mai Hương Thơm My Dung Đ.Hà Kiêu Tiến Yến Nghĩa
0979811262 Hiệp Hoàng Quý Hằng Anh

18/04/24 5 Ngoan Giang Nguyệt Ngoan Đô B.Hương Hồng Thái Huynh Thùy Vui Then V.Trang Kiêu C.Công Hằng Chi Trinh
0365660978 Phúc Thời Liên Thái Khôi Thái

20/04/24 T7 Thành Tùng Thơi Bảo Ngoan B.Hùng P.Hải Phượng Huế P.Điệp Ngân Sơn Then Dung Giang Vân Nhung
0986767837 Hiệp Khôi Thơ Mơ Khôi Anh

21/04/24 CN Thời Hoàng Sáng Trương Khơ Mạnh Dũng Mai Huyền Thơm Trang C.Công Dung Đôn Hồng N.HồngB Thành
0987685283 Huân Khôi Thảo Ngoan Thái

27/04/24 T7 Thành Liễu Thoa Khơ B.Hương Dũng Sợi Hương Thùy My Phương V.Trang Vui Đôn Kiêu Thảo Tâm Hà 0987865150 Huân Thời Thắm Minh Khôi Thái

28/04/24 CN Thời Phúc Cương Nhung Ngoan Hồng Đô Hồng P.Huyền Thụy Chang Giang Phương Vui Then Kiêu Duyên Tùng Nghĩa
0979811262 Tuân Khôi Tỵ Thủy Trương Hồng

29/04/24 2 Văn Trí Thơi Bảo Khơ Huỳnh Mạnh Thương Huyền V.AnhB Huynh Dung C.Công Đôn Then
Giang Chỉnh Yến Nhung

0986767837 Trai Khôi Xoa Mơ Khôi Anh

30/04/24 3 Ngoan Hòa Kiêu Ngoan B.Hùng P.Hùng Chi Dịu Hùy Liên Quế Dung Phương Then Đôn Ánh N.HồngB Oanh
0389176616 Phúc Hoàng Lâm Đ.Trang Trương Thái

BẢNG PHÂN TRỰC THÁNG 4 NĂM 2024

Ngày Thứ Lãnh
đạo

Bác sĩ khối
Ngoại Sản

Bác sĩ
khối Nội

BS
TCPK5

Điều dưỡng
Ngoại

Hộ sinh
sản khoa

Điều dưỡng
Nội-Nhi-YHCT

Điều dưỡng
HSCC-TN

Thường trú
Dược Chẩn đoán hình ảnh Xét

Nghiệm Kế Toán Gây Mê Lái Xe

TRƯỞNG PHÒNG KH-NV GIÁM ĐỐC

(1) (2) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Hồng: 0333.988.234      Anh: 0928288389       Thái: 0869.361.979       Trương: 0983.789.195       Khôi: 0395.499.385       Thuận: 0386.097.962 (Ngày chẵn)       Thịnh: 0903.276.029(Ngày lẻ)
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BẢNG PHÂN CÔNG LÀM NGÀY NGHỈ THÁNG 4 NĂM 2024

Ngày Thứ Bác sĩ
BS nội

soi
TMH

Điều dưỡng PK 3 Xét Nghiệm Chẩn đoán hình ảnh Kế toán Dược Hành
chính Hộ Lý

TRƯỞNG PHÒNG KH-NV GIÁM ĐỐC

Phạm Thị Thời Nguyễn Văn Thành

(1) (2) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27)

06/04/24 T7 Định
(PK5)

Hương
(PK4)

Nguyệt
(PK1)

Cương
(PK3) L.Anh Khuyến Đạt N.HuyềnC Gấm N.Xuân Phượng Khánh Dung Thảo

Thắm Thảm Trai Hoàng V.Anh Hoa Tùng
0966043392 V.Phương Chung

07/04/24 CN Định
(PK5)

Khơ
(PK4)

N.Anh
(PK1)

Trí
(PK3) L.Anh Vi Huy Đạt Uyên N.Xuân Phượng Khánh Thương Thảo

Dung Tỵ Quyên Khôi Linh Huy Minh
0332306111 Hoa Chung

13/04/24 T7 Định
(PK5)

Hương
(PK4)

Nguyệt
(PK1)

Cương
(PK3) L.Anh N.HuyềnB Đạt N.HuyềnC Uyên Mai Vân Khánh Thảm Quý

Thắm Thảo Phúc Khôi Kỷ Quyên N.Quỳnh
0329972042 Thủy Chung

14/04/24 CN Định
(PK5)

Khơ
(PK4)

N.Anh
(PK1)

Trí
(PK3) Yến Vi Huy Đạt Gấm Mai Phượng Khánh Thơ Thắm Tỵ

Thảm Tuân Hoàng V.Anh Hằng Tùng
0966043392 Mỵ Chung

20/04/24 T7 Định
(PK5)

Hương
(PK4)

Nguyệt
(PK1)

Cương
(PK3) Yến N.Xuân N.HuyềnC Khuyến Gấm Mai Phượng Khánh Thương Thảo

Tỵ Lâm Hoàng Khôi Linh Mơ Minh
0332306111 V.Phương Chung

21/04/24 CN Ngoan
(PK5)

Ngà
(PK4)

N.Anh
(PK1)

Cương
(PK3) Yến Khuyến Huy N.HuyềnC Mai N.Xuân Phượng Khánh Lâm Quý Thơ

Thương Quyên Khôi Kỷ Ngoan N.Quỳnh
0329972042 Hoa Chung

27/04/24 T7 Ngoan
(PK5)

Hương
(PK4)

Nguyệt
(PK1)

Cương
(PK3) L.Anh Yến Khuyến Vân Uyên N.Xuân Phượng Khánh Thương Thơ

Lâm Quý Hiệp Thời V.Anh Minh Tùng
0966043392 Thủy Chung

28/04/24 CN Định
(PK5)

Khơ
(PK4)

N.Anh
(PK1)

Trí
(PK3) Khuyến N.HuyềnB Huy N.HuyềnC Uyên Mai Vân Khánh Thảm Thắm

Thơ Thảo Phúc Khôi Linh Thủy Minh
0332306111 Mỵ Chung

29/04/24 2 Định
(PK6)

Hương
(PK4)

Nguyệt
(PK1)

Cương
(PK3) Yến Khuyến Huy N.HuyềnC Gấm N.Xuân Phượng Khánh Thảm Tỵ

Thương Thắm Hiệp Khôi Kỷ Mơ N.Quỳnh
0329972042 V.Phương Chung

Hồng: 0333.988.234  Anh: 0928288389  Thái: 0869.361.979  Trương: 0983.789.195  Khôi: 0395.499.385  Thuận: 0386.097.962 (Ngày chẵn)  Thịnh: 0904.465.327(Ngày lẻ)


